
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 ENG 359 Nói 4 2 14 X30DNG2 _NAB_T 7 IV ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 13h30 7 04/07/2026 401 Vấn đáp

2 ENG 383 Anh Văn Lễ Tân 2 14 X30DNG2 _NAB_T 8 IV ThS. Lê Diệu My CHIỀU 14h30 7 04/07/2026 401 Vấn đáp

3 ENG 319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 2 14 X30DNG2 _NAB_T 7 IV ThS. Đỗ Thị Kim Cúc SÁNG 7h30 CN 05/07/2026 401

4 MTH 102 Toán cao cấp C2 2 9 X30DNG2 _KDN_T 7 IV ThS. Phan Quý SÁNG 7h30 CN 05/07/2026 402

5 LAW 323 Công Pháp Quốc Tế 2 5 X30DNG2 _LKT_T 7 IV ThS. Lê Thị Xuân Phương SÁNG 7h30 CN 05/07/2026 402

6 MEC 316 Cơ Học Đất 3 2 X30DNG2 _XDD_T 7 IV ThS. Trương Hồng Minh SÁNG 7h30 CN 05/07/2026 402

7 LIT 376 Văn Học Anh 3 14 X30DNG2 _NAB_T 8 IV ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm SÁNG 8h45 CN 05/07/2026 401

8 MGO 301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 3 9 X30DNG2 _KDN_T 7 IV ThS. Lê Hoàng Thiên Tân SÁNG 8h45 CN 05/07/2026 402

9 LAW 368 Luật Đất Đai 3 5 X30DNG2 _LKT_T 8 IV ThS. Lê Thị Bích Ngọc SÁNG 8h45 CN 05/07/2026 402

10 FST 342 Tin Học trong Xây Dựng 3 2 X30DNG2 _XDD_T 8 IV ThS. Phạm Viết Hiếu SÁNG 8h45 CN 05/07/2026 402

14 X30DNG2 _NAB_T 401

5 X30DNG2 _LKT_T 402

12 MGT 403 Quản trị chiến lƣợc 3 9 X30DNG2 _KDN_T 7 IV ThS. Đặng Thanh Dũng SÁNG 10h00 CN 05/07/2026 402

13 ARC 392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 3 2 X30DNG2 _XDD_T 8 IV ThS. Ngô Quang Tâm SÁNG 10h00 CN 05/07/2026 402

14 COM 142 Viết (tiếng Việt) 1 14 X30DNG2 _NAB_T 8 IV ThS. Lưu Đức Duy CHIỀU 13h30 CN 05/07/2026 401

9 X30DNG2 _KDN_T

5 X30DNG2 _LKT_T

2 X30DNG2 _XDD_T

TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN (Cơ sở 137 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng)

SÁNG 10h00 CN 05/07/202611 POS 361 Tƣ Tƣởng Hồ Chí Minh 2 7 IV TS. Nguyễn Văn Dương

7 IV ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền CHIỀU 13h30 CN 05/07/2026 402
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15 ENG 302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KHTP HỆ TỪ XA KHÓA X30 (TUYỂN SINH ĐỢT 2 - 2024)   -    NĂM HỌC:  2025 - 2026
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16 ENG 358 Nghe 4 2 14 X30DNG2 _NAB_T 7 IV ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 14h45 CN 05/07/2026 401 Nghe

17 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế 3 9 X30DNG2 _KDN_T 8 IV ThS. Nguyễn Thị Thu Na CHIỀU 14h45 CN 05/07/2026 402

18 COM 384 Nghệ Thuật Đàm Phán 2 5 X30DNG2 _LKT_T 7 IV ThS. Nguyễn Thị Thảo CHIỀU 14h45 CN 05/07/2026 402

19 CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng 2 2 X30DNG2 _XDD_T 8 IV ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 14h45 CN 05/07/2026 402

20 ENG 376 Phiên Dịch 2 3 14 X30DNG2 _NAB_T 8 IV ThS. Trần Hữu Hưng CHIỀU 16h00 CN 05/07/2026 401
Nghe + 

Vấn đáp

21 ACC 304 Kế toán tài chính 2 3 9 X30DNG2 _KDN_T 8 IV TS. Lê Anh Tuấn CHIỀU 16h00 CN 05/07/2026 402

22 LAW 427 Luật ngân hàng 2 5 X30DNG2 _LKT_T 8 IV ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết CHIỀU 16h00 CN 05/07/2026 402

23 CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1 2 X30DNG2 _XDD_T 8 IV ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 16h00 CN 05/07/2026 402

24 ACC 414 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 9 X30DNG2 _KDN_T 8 IV ThS. Hồ Thị Phi Yến CHIỀU 17h15 CN 05/07/2026 402

25 LAW 375 Luật Tài chính 2 5 X30DNG2 _LKT_T 8 IV ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết CHIỀU 17h15 CN 05/07/2026 402

26 AHI 392 Lịch Sử Kiến Trúc Phƣơng Tây 2 2 X30DNG2 _XDD_T 7 IV ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy CHIỀU 17h15 CN 05/07/2026 402

27 LAW 369 Luật môi trƣờng 2 5 X30DNG2 _LKT_T 8 IV ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 18h30 CN 05/07/2026 402

28 EE 341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 2 2 X30DNG2 _XDD_T 7 IV ThS. Lê Phượng Quyên CHIỀU 18h30 CN 05/07/2026 402

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày ……tháng 6 năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC
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